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1 006 Ngô Thị Hiền 11/12/1996 Nữ 96 96 Trúng tuyển

2 002 Phan Thị Mỹ Duyên 30/9/2001 Nữ 81.5 81.5 Trúng tuyển

3 024 Nguyễn Dạ Trúc 18/10/1994 Nữ 60.5 60.5
Không 

trúng tuyển

4 025 Trần Thị Thanh Vân 15/12/1995 Nữ 55.5 55.5
Không 

trúng tuyển

5 023 Đặng Thị Thuý Trinh 19/5/1991 Nữ 47.5 47.5
Không 

trúng tuyển

6 011 Trần Thị Lắm 10/01/1987 Nữ 45.5 45.5
Không 

trúng tuyển

7 014 Hồ Thị Mai Ly 20/9/1991 Nữ 44.5 44.5
Không 

trúng tuyển

8 005 Trần Thị Ánh Hiền 17/7/1993 Nữ 42 42
Không 

trúng tuyển

9 018 Nguyễn Thị Nhị 22/12/1987 Nữ 40.5 40.5
Không 

trúng tuyển

10 019 Nguyễn Thị Phượng 27/12/1995 Nữ 39.5 39.5
Không 

trúng tuyển

11 003 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 10/9/1987 Nữ 35.5 35.5
Không 

trúng tuyển

12 001 Nguyễn Thị Cúc 09/11/1984 Nữ 34 34
Không 

trúng tuyển

13 027 Trần Thị Hải Yến 09/4/1988 Nữ 30.5 30.5
Không 

trúng tuyển

14 022 Phạm Thị Hồng Thảo 19/3/1990 Nữ 30 30
Không 

trúng tuyển

15 026 Nguyễn Thị Hải Yến 24/10/1995 Nữ 28 28
Không 

trúng tuyển

16 012 Nguyễn Thị Liễu 20/10/2001 Nữ 26 26
Không 

trúng tuyển

17 004 Bùi Thị Hằng 26/12/1989 Nữ Vắng

18 007 Hà Thị Hoà 13/10/2003 Nữ Vắng

19 008 Nguyễn Khải Huyền 16/3/2001 Nữ Vắng

20 009 Nguyễn Thị Thu Hường 18/6/1994 Nữ Vắng

21 010 Nguyễn Thị Lành 20/8/1991 Nữ Vắng
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22 013 Đồng Thị Thanh Lợi 27/7/1999 Nữ Vắng

23 015 Phan Thị Ngọc Mai 16/10/1988 Nữ
Con thương 

binh
Vắng

24 016 Phạm Thị Tuyết Mai 04/5/2002 Nữ Vắng

25 017 Nguyễn Lương Tuyết Nhi 21/02/2003 Nữ Vắng

26 020 Huỳnh Thị Ngọc Sương 10/3/2000 Nữ Vắng

27 021 Huỳnh Thị Kim Tuyến 08/10/1987 Nữ Vắng

Danh sách này có 27 người
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